
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH THẺ SINH VIÊN - NĂM 2021
STT Ngành MSSV Lớp Họ tên Sinh viên Ngày Sinh

1 Điều Dưỡng 1213360153 01DD14C1 Võ Trí Thức 06/09/2005
2 Điều Dưỡng 1213360026 01DD14C1 Nguyễn Ngọc Như Ý 12/06/2005
3 Điều dưỡng 1213360084 01DD14C1 Trương Nguyễn Ngọc Tuyền 04/08/2006
4 Điều dưỡng 1213360117 01DD14C1 Trần Thị Tường Vy 11/09/2006
5 Điều Dưỡng 1213240039 01DD14A1 Mai Thị Mai 16/05/2003
6 Điều Dưỡng 1213360048 01DD14C1 Đỗ Thị Bích Trâm 29/09/2006
7 Điều dưỡng 1213240064 01DD14B1 Phạm Bình Thường 29/10/2001
8 Dược 1213360045 01DS14C1 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 25/06/2006
9 Dược 1213360086 01DS14C1 Nguyễñ Thị Thanh Xuân 10/9/2006
10 Dược 1213180028 01DS14B1 Nguyễn Xuân Hằng 05/11/1994
11 Dược 1213240044 01DS14B1 Hô Thị Hông Thơ 21/11/1994
12 Dược 1213240049 01DS14A1 Đỗ Trọng Phú 15/08/2003
13 Dược 1213360089 01DS14C1 Nguyễn Yến My 30/03/2006
14 Dược 1213360058 01DS14C1 Lê Trung Nguyên 14/01/2005
15 Dược 1223240003 01DS15B1 Ô Tấn Nghĩa 03/05/1982
16 Dược 1213360047 01DS14C1 Trần Thanh Trà 26/02/2006
17 Dược 1213360097 01DS14C1 Nguyễn Thái Phương Khanh 25/10/2006
18 Dược 1213360128 01DS14C1 Lê Đỗ Sa Huỳnh 12/11/2006
19 Dược 1213360108 01DS14C1 Nguyễn Đoàn Hòa Thịnh 14/09/2006



STT Ngành MSSV Lớp Họ tên Sinh viên Ngày Sinh
20 Dược 1213180026 01DS14B1 Nguyễn Lê Ngọc Nhi 07/12/1991
21 Dược 1213180031 01DS14B1 Nguyễn Thị My Hạnh 28/08/1989
22 Dược 1213180025 01DS14B1 Phạm Phan Đoan Trang 27/8/1997
23 Dược 1213360088 01DS14C1 Đỗ Như Quỳnh 15/10/2006
24 Dược 1213360132 01DS14D1 Phạm Đình Tùng 24/8/1993
25 Dược 1213360155 01DS14C1 Nguyễn Tuyết Hạnh 28/11/2006
26 Dược 1213240036 01DS14B1 Trần Phúc 11/04/1995
27 Dược 1213180022 01DS14B1 Vương Thị Thúy Hằng 09/09/1990
28 Dược 1213180033 01DS14A1 Nguyễn Thị Bình 10/08/1991
29 Dược 1213240055 01DS14B1 Nguyễn Hô Phước Hậu 23/7/2000
30 Kế toán doanh nghiệp 1223240001 01KT15B1 Nguyễn Minh Nhựt 21/04/2001
31 Kế Toán Doanh Nghiệp 1213360070 01KT14C1 Nguyễn Thị Thu Trang 29/12/2006
32 Kế Toán Doanh Nghiệp 1213360056 01KT14C1 Trần Ngọc Nhi 27/07/2006
33 Kế Toán Doanh Nghiệp 1213360109 01KT14C1 Nguyễn Thị Hông Thắm 07/05/2006
34 Kế Toán Doanh Nghiệp 1213360031 01KT14C1 Nguyễn Thị Như Quỳnh 11/12/2005
35 Marketing 1213360069 01MK14C1 Phạm Nhật Tâm Đoan 20/09/2005
36 Marketing 1213360129 01MK14C1 Võ Nhựt Huy 27/12/2006
37 Marketing 1213360103 01MK14C1 Đào Huỳnh Gia Bao 22/10/2006
38 Marketing 1213360145 01MK14C1 Nguyễn Hòa Thành 08/12/2004
39 Marketing 1213360099 01MK14C1 Trần Ngọc Anh 18/05/2006
40 Marketing 1213360040 01MK14C1 Lê Quốc Hưng 23/01/2006
41 Marketing 1213360126 01MK14C1 Nguyễn Liên Thành 12/12/2006



STT Ngành MSSV Lớp Họ tên Sinh viên Ngày Sinh
42 Marketing 1213360144 01MK14C1 Biện Thái Ngọc Hân 24/07/2006
43 Marketing 1213360156 01MK14C1 Cao Nguyên Vũ 01/11/2006
44 Marketing 1213360135 01MK14C1 Nguyễn Hà Vy 17/07/2006
45 Quan trị mạng máy tính 1213360082 01TM14C1 Lư Gia Bao 25/11/2006
46 Quan trị mạng máy tính 1213360074 01TM14C1 Phạm Tấn Hưng 04/02/2006
47 Quan trị mạng máy tính 1213360098 01TM14C1 Ngũ Chí Hiệp 14/12/2006
48 Quan trị mạng máy tính 1213360134 01TM14C1 Ngô Hoàng Đạt 20/02/2006
49 Quan trị mạng máy tính 1213360120 01TM14C1 Võ Vĩnh Phúc 17/04/2006
50 Quan trị mạng máy tính 1213360093 01TM14C1 Huỳnh Minh Tân 06/02/2006
51 Quan trị mạng máy tính 1213360049 01TM14C1 Châu Quốc Bao 28/12/2006
52 Y Sy 1213240048 01YS14A1 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 15/07/2003
53 Y Sy 1213360122 01YS14D1 Trần Quốc Vũ 10/02/1982
54 Y Sy 1213180015 01YS14B1 Trần Thị Thu Quyên 20/11/1986
55 Y Sy 1213240046 01YS14A1 Lê Công Thành 18/12/2002
56 Y Sy 1213180032 01YS14A1 Nguyễn Thị Yến Loan 21/05/1986

TPHCM, Ngày 10 tháng 02 năm 2022
Phòng Đào Tạo


